
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 70 3003 UBT(P) 15cm

17 2 30 ĐT U hạ vị >15cm

17 3 38 1001 NXTC 16tuần

18 4 52 2002 UXTC 16 tuần

18 5 47 2002 UBT(T) 18cm

18 6 47 1031 UXTC 16 tuần

18 7 46 2022 UXTC 14 tuần

19 8 51 3013 UXTC 14 tuần

19 9 50 3003 TSĐGĐHNMTC + UXTC 12 tuần

19 10 42 3003 UBT (T) 12cm/VMC

19 11 47 1001 UBT (P) 8cm

19 12 39 2001 NXTC 18tuần

13 47 ĐT UXTC 16 tuần

21 14 0

4 15 0

4 16 0

17 1 20 2002 UBT(T) 23cm

17 2 48 3013 UXTC 14 tuần

17 3 36 ĐT NXTC 14tuần

18 4 56 0000 UXTC 16 tuần

18 5 47 3023 UXTC 20 tuần

18 6 45 1001 UXTC 14 tuần

18 7 24 ĐT UBT(T) 15cm

19 8 53 2002 UBT (P) 8cm

19 9 42 2002 UXTC 6 tháng

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + TUẤN.SB

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + TUẤN.SB

D.MINH + M CHÂU + TUYỀN.SB

D.MINH + M CHÂU + TUYỀN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + VĂN + LÊ NHUNG.SB (S)

BS SẢN A + CHỌN + TRÚC PHƯƠNG.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HÀ.TT

NGỌC TRANG + HÀ.TT + VÕ TRANG.SB

NGỌC TRANG + HÀ.TT + VÕ TRANG.SB

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + TÍNH.SB

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + TÍNH.SB

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + TÍNH.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + ĐÀO TRANG.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + ĐÀO TRANG.SB

DỰ BỊ   

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + THI.YQG

THÁI HÀ + HỒ HOA + THI.YQG

THÁI HÀ + HỒ HOA + THI.YQG

V.HÒA + X.TRANG1 + LÊ THƯ.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + LÊ THƯ.SB

KIM CHI + HUY.NT + THỦY.SB

KIM CHI + HUY.NT + THỦY.SB

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Từ ngày 17/12/2012 đến ngày 23/12/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ GỦI

LÊ THỊ HỒNG THÚY

HUỲNH THỊ CẨM NHUNG

ĐINH THỊ KIM DUNG

HỒ THỊ NHỚ

BN SẢN A

BN SẢN A

HÀ THỊ MỸ CHI

VÕ THỊ PHƯỢNG

VÕ THỊ LUYÊN

PHẠM THỊ BẠCH NGỌC

ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY

BẠCH THỊ KIM TUYẾT

VŨ THỊ MƯỜI

PHAN THỊ MỸ HÒA

PHẠM THỊ VÂN

BN THAI TRỨNG

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HIẾU

VÕ NGUYỆT QUỲNH LOAN- KP

BÙI THỊ LƯỢNG

THÁI THỊ CHÁNH

TRƯƠNG THỊ DINH

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

VŨ THỊ NGÀ

ĐẶNG THỊ BÉ HAI

10890

10856

10889

10862

10912

10797

10853

10852

10826

SHC

10764

10359

10911

10804

10802

10769

10906

10799

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1800b

10767

10789

10762

PM

Ngày: 17/12/2012 

Ngày: 18/12/2012 

10798



19 10 51 4004 UXTC 15 tuần

19 11 42 0000 Adenomyose

12 37 1001 NXTC 14tuần/VMC

4 14 0

4 15 0

17 1 56 5005 UBT (P) 8cm

17 2 47 1011
UXTC 14 tuần

17 3 49 ĐT UBT (P) 8cm

17 4 46 2002 UXTC 14 tuần

18 5 27 2002 UBT 15 cm/VMC VRT

18 6 41 0000 NXTC 16tuần/Mong con

18 7 44 2002 UXTC 16 tuần

18 8 33 1001 NXTC 14tuần

19 9 49 3003 UBT 16cm

19 10 42 0000 UXTC 14 tuần + UBT (P)/Mong con

19 11 46 2011 UXTC 14 tuần

19 12 36 1001 NXTC /VMC

4 14 0

4 15 0

17 1 50 2002 K CTC giai đoạn IA2

17 2 44 1011 UXTC 6 tháng

18 3 68 2002 UBT (T) 5 cm

18 4 46 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

18 5 44 ĐT UXTC 14 tuần

18 6 41 1001 NXTC 12 tuần/VMC

19 7 51 3003 CTC dài + UBT (P) 2 cm

19 8 52 7017 UBT (T) 7 cm

19 9 46 2012 UXTC 14tuần/VMC

19 10 34 0010 NXTC 12 tuần/VS II

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG  

B.HẢI + TÚ NGÂN + CHI.SB  

B.HẢI + TÚ NGÂN + CHI.SB  

BS SẢN A + THANH.SB + THÀNH.SB(C)       

VIỆT THANH + BPNGA + KIM CHÂU.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + KIM CHÂU.PNT

NHÀN + THỦY.TT + LAN.TT

NHÀN + LAN.TT + THỦY.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

H.HIỆP + THIÊNTHANH + K'HIỀN.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + K'HIỀN.TT

BS SẢN A + QUYÊN.SB + QUỲNH.SB(S)

DUYÊN + THỦY.TT + LAN.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THỦY.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THỦY.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + XUÂN.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + XUÂN.SB

DỰ BỊ  

BS SẢN A + YẾN PHƯƠNG.SB + PHƯỢNG.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + LÂN PHƯƠNG.SB(C)

DUYÊN + LAN.TT + THỦY.TT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP, nạo hạch chậu

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX + UBT, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

VŨ THỊ MÃO

BÙI THỊ XUÂN NGỰ

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG

TRƯƠNG THỊ THẮM

LÝ CẨM HẰNG

LÊ THỊ HẠNH PHÚC

NGUYỄN THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

LÂM THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

NGUYỄN THỊ THU THẢO

HUỲNH THỊ MỸ HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN KIM DUNG

VŨ THỊ THANH

TRẦN THỊ DIỄM

TIỀN THỊ LƯỢM

TRƯƠNG THỊ THẮNG

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

HUỲNH THỊ HOÀNG OANH

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ LAN

VƯƠNG THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ LÝ

10929

10881

10938

1700B

10884

10835

10831

10860

10974

10875

55 S

10902

10823

10813

10927

10777

10815

10919

10833

10855

10871

10923

10810

1500B

10774

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/12/2012 

Ngày: 20/12/2012 



11 35 2012 NXTC 14tuần

12 28 ĐT NXTC 14 tuần

4 13 0

4 14 0

17 1 32 ĐT UBT(T) 12cm

17 2 15 ĐT U hạ vị 15cm

17 3 32 2002 UBT 2bên 8cm

18 4 36 2002 UBT (P) 7cm/VMC Cắt TC

18 6 28 1011 LNMTC ở VM TSM

18 7 40 2002 UXTC 14 tuần

18 8 37 2012 NXTC 14 tuần

19 9 49 3003 UXTC 14 tuần

19 10 42 ĐT NXTC 15 cm

19 11 47 2022 UXTC 14 tuần

19 12 38 0000 NXTC 15 tuần

4 14 0

4 15 0

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + ÁNH.SB

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + ÁNH.SB

BS SẢN A + ANH TUẤN + NGÔ THẢO.SB(S)

BS SẢN A+ NGỌC DUNG+ĐẶNG THƯ.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

D.P.MAI + BÍCH TY + AN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + AN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGỌC.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGỌC.NT

DỰ BỊ  

BS SẢN A+ HUỲNH THẢO.SB + THỊNH.SB(S)

BS SẢN A+NGUYỄN THẢO.SB+PHẠM THU.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + MAI.SB

DỰ BỊ  

Mổ lấy thai

Ngày 14 tháng 12 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt khối LNMTC

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

LÊ THỊ KIM THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ THỦY

TRẦN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ TÂM

HỒ THỊ THÌN

LÊ THỊ THIÊN TRI

TRẦN THỊ THU

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ TÚ OANH

TRƯƠNG HẰNG NI

DƯƠNG THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN

HUỲNH PHƯƠNG THẢO

10877

10978

10873

10940

10857

10920

10917

8481

10842

10916

10876

10818

10883

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/12/2012 


